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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:          /TTr-TNMT
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” thay thế “Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022” (gọi tắt là Quy chế phối hợp); với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản
1. Căn cứ thực tiễn
Thời gian qua, sau khi UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản của tỉnh đã được các cấp, các ngành của tỉnh thường xuyên quan tâm phối hợp tổ chức thực hiện; đã dần khắc phục tình trạng không rõ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tình trạng “trông chờ” cấp trên. Qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lĩnh vực khoáng sản ngày càng được nâng lên; hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nền nếp, đạt hiệu quả nhất định. Công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày càng, chặt chẽ, hiệu quả; 

Tuy nhiên, qua công tác đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp, bên cạnh một số kết quả đạt được thì việc thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, điển hình như: 
- Trong Quy chế phối hợp còn chưa quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác quản khoáng sản sau cấp phép khai thác, dẫn đến còn có biểu hiện việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chưa nêu rõ trách nhiệm trong công tác phối hợp thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản đối với các giấy phép khai thác do UBND tỉnh cấp phép. Cụ thể như:

- Về phần căn cứ pháp lý: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã bị bãi bỏ và thay bởi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;  Luật Tài nguyên nước năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 và thay thế Luật Tài nguyên nước năm 2012,...
- Về nội dung của Quy chế phối hợp: 

+ Đã rà soát quy định việc lấy ý kiến Nhân dân giữa Điều 20 của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 và Quy chế phối hợp (được điều chỉnh, bổ sung) với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; qua đó cho thấy 02 hình thức lấy ý kiến Nhân dân trong Quy chế phối hợp hiện hành vẫn phù hợp với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên để thuận tiện cho công tác lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án khai thác khoáng sản phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị mà vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Sở có đề xuất bổ sung thêm 02 hình thức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định tại (gồm: (1) việc lấy ý kiến Nhân dân thông qua Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với Nhân dân và (2) Thông qua Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở).
Từ những nội dung nêu trên cho thấy nhiều nội dung Quy chế phối hợp không còn phù hợp với thực tế; ngoài ra, Quy chế phối hợp đã được sửa đổi, bổ sung 01 lần (tại Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022). Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” nhằm thay thế “Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022”.

2. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015
.

II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn bản
1. Mục đích: Tiếp tục nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản sai phép, không phép và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sử dụng khoáng sản phải tiết kiệm, hiệu quả và đi đôi với phát triển bền vững bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, quốc phòng.
2. Quan điểm: Xác định rõ nội dung phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo không chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; tránh phiền hà cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản.
III. Quá trình xây dựng dự thảo văn bản

Trên cơ sở rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; gửi xin ý kiến các Sở, cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế phối hợp của … đơn vị. Qua kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị, cho thấy: có …. đơn vị nhất trí không phải chỉnh sửa, bổ sung; còn lại … đơn vị đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, các ý kiến góp ý đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và giải trình theo quy định (chi tiết tại Công văn số …../TNMT-TNKS ngày ….. của Sở Tài nguyên và Môi trường). Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào bản dự thảo trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông từ ngày 22/3/2024 (đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được…. ý kiến góp ý qua hệ thống này).
Trên cơ sở nghiên cứu, xem xét các ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa và hoàn thiện bản dự thảo Quy chế phối hợp trên và đã có văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo “Quy chế phối hợp và đã gửi Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh theo quy định.
Ngày …. Sở Tư pháp đã có văn bản số …../BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quy chế phối hợp. Các nội dung đề nghị chỉnh sửa, bổ sung trong báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu và đã có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và đã hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp theo quy định.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản

Bố cục của dự thảo Quyết định được trình bày theo nội dung hướng dẫn tại Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1. Dự thảo Quyết định gồm 2 Điều, cụ thể như sau: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Điều 2. Điều khoản thi hành 

2. Dự thảo Quy chế phối hợp gồm 3 chương và 15 Điều, cụ thể như sau: 

Chương I- Quy định chung, gồm 5 Điều: quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp, nội dung và phương thức phối hợp.
Chương II- Những quy định cụ thể, bao gồm 11 Điều (từ Điều 6 đến Điều 15), cụ thể như sau: 
Điều 6. Trong xây dựng quy hoạch bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản.
Điều 7. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Điều 8. Quy định việc lấy ý kiến Nhân dân nơi có khoáng sản đề nghị cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản 

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động khoáng sản.

Điều 10. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Điều 11. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản sau khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Điều 12. Công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản và quản lý sản lượng khai thác của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Điều 13. Bảo vệ môi trường; bảo vệ đất đai, bờ bãi ven sông, đê điều trong hoạt động khoáng sản.

Điều 14. Xử lý tình hình an ninh trật tự; giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khoáng sản.
 Điều 15. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản.

Chương III- Quy định về tổ chức thực hiện, bao gồm 2 Điều (Điều 16 và Điều 17), cụ thể: 
Điều 16. Chế độ thông tin, báo cáo.
Điều 17. Điều khoản thi hành.
 (Có dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế phối hợp kèm theo).

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:

 
- Như trên;

- LĐ Sở (GĐ, PGĐ-PT);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- VPS, KS.
- Lưu: VT, KS.


	 GIÁM ĐỐC




� UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL để “quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương”.
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